
DCJ205 / CJ105D DCJ206 / CJ106D DCV202 / CV102D

HEATED JACKET and VEST

Năng lượng từ pin Li-ion MakitaBộ chuyển đổi

S M L XL 2XL 3XL

Vai áo

Tay áo

Ngực

Eo

(đơn vị  cm)
Kích thước

68 69 71 75 78 82

50.5 52.5 54.5 55.5 56.5 57.5

63 64.5 66 67 68 69

108 118 128 138 146 156

102 112 122 132 140 150

Chiều dài

Chiều dài

Vai áo

Ngực

Eo

72 73 74 75 76 77

47.5 49.5 51.5 53.5 55.5 57.5

114 120 126 132 138 144

116 122 128 134 140 146

Phụ kiện

Kích thước áo

Thời gian sử dụng liên tuc lâu hơn trên 1 lần sạc đầy pin

• Loại A DC5V-2.4A
• Cổng đơn
• Với nắp cao su

Cổng nguồn USB

Như bộ sạc cho điện thoại thông minh

Công tắc trượt cho phép 
USB hoạt động .

Công tắc đầu ra USB

Mã máy.

DCJ205

DCJ206

DCV202

CJ105D

CJ106D

CV102D

Thời gian sử dụng liên tục 
chậm/trung bình/cao 

Pin Li-ionBộ chuyển đổi 

với pin  BL1860B

35 / 14 / 8.5 h

với pin BL1860B
35 / 20 / 10 h

BL1041B4.0Ah

BL1021B2.0Ah

BL10161.5Ah

BL1860B6.0Ah
BL1850B5.0Ah
BL1840B4.0Ah
BL1830B3.0Ah
BL1820B2.0Ah
BL1815N1.5Ah

với pin BL1041B
14 / 5.5 / 3.5 h

với pin BL1041B
14 / 7.5 / 4 h

18V

12Vmax

TúiTrọng lượng

5

4

5

4

Kích thước áo L

1.1kg (2.5 lbs.)

1.2kg (2.5 lbs.)

0.5kg (1.1 lbs.)

1.1kg (2.5 lbs.)

1.2kg (2.5 lbs.)

0.5kg (1.1 lbs.)

DCV202 / 
CV102D

DCJ206 / 
CJ106D

DCJ205 / 
CJ105D

Eo

Ngực

Vai áo

Tay áo

Chiều dài

Eo

Ngực

Vai áo

Mã số. YL00000004 Mã số. YL00000003

Lỗ đeo dây

Móc treo kim loại

Satisfy Professional's Needs

Dòng áo khoác làm ấm dùng 

CJ105D / CJ106D / CV102D
DCJ205 / DCJ206 / DVC202



Tính năng

khi mặc ở nhiệt độ âm 5 độ C ( chế độ cao) Thời gian sử dụng liên tục trên 1 lần 
sạc đầy pin

15 phút sau khi mở nguồnkhi tắt nguồn

Tác động của nhiệt 3 chế độ cài đặt 

ngực trái, ngực phải, sau lưng được cung cấp nhiệt làm ấm
5 điểm làm ấm

Ngực trái, ngực phải và sau lưng,cổ được cung cấp nhiệt làm ấm .
4 điểm làm ấm

Khả năng chịu gió và nước.

Có thể giặt máy và sấy
Tháo bộ giữ pin khỏi áo khoát hay áo ghi lê 
trước khi giặt hoặc sấy.

DCJ205 / CJ105D

Áo khoát và áo ghi lê làm ấm

DCJ206 / CJ106D DCV202 / CV102D

Dây kéo 2 đầu
DCJ205 / CJ105D
DCJ206 / CJ106D
DCV202 / CV102D

DCV202 / CV102D

DCJ206 / CJ106DDCJ205 / CJ105D

Túi pin
DCJ205 / CJ105D
DCJ206 / CJ106D
DCV202 / CV102D

Chất liệu phản quan
DCJ206 / CJ106D

Bảng tên
DCJ206 / CJ106D

Mũ có thể tháo rời
DCJ206 / CJ106D

Túi đựng bút
DCJ205 / CJ105D

Thời gian sử dụng
tối đa

Chế độ : độCao
Pin : BL1850B

7.0 h

Thấp Trung bình Cao

với pin BL1850 (pin 18V-5.0Ah)

29h 11h 7h

ngăn chặn sự xâm nhập của nước như 
mưa nhẹ.

Lót lông cừu
làm ấm cơ thể 
ngay cả khi tắt 
nguồn
.

Kiểu áo khoác Kiểu ghi lêKiểu dễ nhận diện


